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LỚP 1

1 Tiếng Việt 1/1( Kết nối) Quyển 5 5 0

2 Tiếng Việt 1/2( Kết nối) Quyển 5 5 0

3 Toán 1( Cánh diều) Quyển 5 5 0

4 Đạo Đức 1(Kết nối) Quyển 5 5 0

5 Tự nhiên và Xã hội 1(Cánh diều) Quyển 5 5 0

6 Âm nhạc 1(Kết nối) Quyển 5 5 0

7 Mĩ thuật 1(Cánh diều) Quyển 5 5 0

8 Giáo dục thể chất 1(Cánh diều) Quyển 5 5 0

9 Hoạt động trải nghiệm 1(Kết nối) Quyển 5 5 0

10 Tập viết 1 - Tập 1( Kết nối) Quyển 5 5 0

11 Tập viết 1 - Tập 2( Kết nối) Quyển 5 5 0

12 Vở Bài tập Tiếng Việt 1/1( Kết nối) Quyển 5 5 0

13 Vở Bài tập Tiếng Việt 1/2( Kết nối) Quyển 5 5 0

14 Vở bài tập Toán 1/1(Cánh diều) Quyển 5 5 0

15 Vở bài tập Toán 1/2(Cánh diều) Quyển 5 5 0

16 Vở Bài tập Đạo đức 1(Kết nối) Quyển 5 5 0

17 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 1(Cánh diều) Quyển 5 5 0

18 Vở Bài tập Âm nhạc 1( Kết nối) Quyển 5 5 0

19 Vở thực hành Mỹ thuật 1(Cánh diều) Quyển 5 5 0

20 Vở Bài tập Hoạt động trải nghiệm 1( Kết nối) Quyển 5 5 0

21 Thực hành và phát triển Tiếng việt 1/1 Quyển 5 5 0

22 Thực hành và phát triển Tiếng việt 1/2 Quyển 5 5 0

23 Thực hành và phát triển Toán 1/1 Quyển 5 5 0

24 Thực hành và phát triển Toán 1/2 Quyển 5 5 0

25 I learn Smart Start 1 (Student's Book) GK Quyển 2 2 0

26 I learn Smart Start 1 (Work Book) BT Quyển 2 2 0

27 I learn Smart Start Notebook (Vở tập viết ) Quyển 2 2 0
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28 TiÕng ViÖt 1/1 ( Cïng häc) Quyển 4 4 0

29 TiÕng ViÖt 1/1 ( Cïng häc) Quyển 4 4 0

30 To¸n 1/1 ( Cïng häc) Quyển 4 4 0

31 To¸n 1/1 ( Cïng häc) Quyển 4 4 0

32 §¹o §øc 1 ( KÕt nèi) Quyển 4 4 0

33 Tù nhiªn x· héi 1 ( Cïng häc) Quyển 4 4 0

34 ¢m nh¹c 1 ( Cïng häc) Quyển 4 4 0

35 MÜ ThuËt 1 ( Cïng häc) Quyển 4 4 0

36 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1 ( Cïng häc) Quyển 4 4 0

37 Ho¹t ®éng tr¶I nghiÖm ( B×nh ®¼ng) Quyển 4 4 0

38 VBT TiÕng ViÖt 1/1 ( Cïng häc) Quyển 4 4 0

39 VBT TiÕng ViÖt 1/1 ( Cïng häc) Quyển 4 4 0

40 VBT To¸n 1/1 ( Cïng häc) Quyển 4 4 0

41 VBT To¸n 1/2 ( Cïng häc) Quyển 4 4 0

42 TËp viÕt 1/1 ( Cïng häc) Quyển 4 4 0

43 TËp viÕt 1/1 ( Cïng häc) Quyển 4 4 0

44 VBT §¹o §øc 1 (KÕt nèi) Quyển 4 4 0

45 VBT Tù nhiªn vµ x· héi ( Cïng häc) Quyển 4 4 0

46 VBT MÜ thuËt 1 ( Cïng häc) Quyển 4 4 0

47 I lear Smart Start 1 ( SGK) Quyển 2 2 0

48 I lear Smart Start 1 ( SBT) Quyển 2 2 0

206 206

Lớp 2

1 Tiếng Việt 2/1(Kết nối) Quyển 5 5 0

2 Tiếng Việt 2/2(Kết nối) Quyển 5 5 0

3 Toán 2/1(Cánh diều) Quyển 5 5 0

4 Toán 2/2(Cánh diều) Quyển 5 5 0

5 Đạo đức 2(Kết nối) Quyển 5 5 0

6 Tự nhiên và Xã hội 2(Cánh diều) Quyển 5 5 0

7 Âm nhạc 2(Kết nối) Quyển 2 2 0

8 Mĩ thuật 2(Cánh diều) Quyển 2 2 0

9 Giáo dục thể chất 2(Cánh diều) Quyển 2 2 0
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10 Hoạt động trải nghiệm 2(Kết nối) Quyển 2 2 0

11 Tập viết 2 - Tập 1(Kết nối) Quyển 5 5 0

12 Tập viết 2 - Tập 2(Kết nối) Quyển 5 5 0

13 Vở Bài tập Tiếng Việt 2/1(Kết nối) Quyển 5 5 0

14 Vở Bài tập Tiếng Việt 2/2(Kết nối) Quyển 5 5 0

15 Vở bài tập Toán 2/1(Cánh diều) Quyển 5 5 0

16 Vở bài tập Toán 2/2(Cánh diều) Quyển 5 5 0

17 Vở Bài tập Đạo đức 2(Kết nối) Quyển 5 5 0

18 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2(Cánh diều) Quyển 5 5 0

19 Vở Bài tập Âm nhạc 2(Kết nối) Quyển 2 2 0

20 Vở thực hành Mỹ thuật 2(Cánh diều) Quyển 2 2 0

21 Vở Bài tập Hoạt động trải nghiệm 2(Kết nối) Quyển 5 5 0

22 I learn Smart Start 2 (Student's Book) GK Quyển 2 2 0

23 I learn Smart Start 2 (Work Book) BT Quyển 2 2 0

91 91

Lớp 3

1 Tiếng Việt 3/1(Kết nối) Quyển 5 5 0

2 Tiếng Việt 3/2(Kết nối) Quyển 5 5 0

3 Toán 3/1(Cánh diều) Quyển 5 5 0

4 Toán 3/2(Cánh diều) Quyển 5 5 0

5 Đạo đức 3(Kết nối) Quyển 5 5 0

6 Tự nhiên và Xã hội 3(Cánh diều) Quyển 5 5 0

7 Tin học 3(Kết nối) Quyển 5 5 0

8 Công nghệ 3(Kết nối) Quyển 5 5 0

9 Giáo dục thể chất 3(Cánh diều) Quyển 5 5 0

10 Âm nhạc 3(Kết nối) Quyển 5 5 0

11 Mĩ thuật 3(Cánh diều) Quyển 5 5 0

12 Hoạt động trải nghiệm 3(Kết nối) Quyển 5 5 0

13 Tập viết 3 - Tập 1(Kết nối) Quyển 5 5 0

14 Tập viết 3 - Tập 2(Kết nối) Quyển 5 5 0

15 Vở Bài tập Tiếng Việt 3/1(Kết nối) Quyển 5 5 0

16 Vở Bài tập Tiếng Việt 3/2(Kết nối) Quyển 5 5 0
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17 Vở bài tập Toán 3/1(Cánh diều) Quyển 5 5 0

18 Vở bài tập Toán 3/2(Cánh diều) Quyển 5 5 0

19 Vở Bài tập Đạo đức 3(Kết nối) Quyển 5 5 0

20 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 3(Cánh diều) Quyển 5 5 0

21 Vở bài tập Tin học 3(Kết nối) Quyển 5 5 0

22 Vở bài tập Công nghệ 3(Kết nối) Quyển 5 5 0

23 Vở Bài tập Âm nhạc 3(Kết nối) Quyển 5 5 0

24 Vở thực hành Mỹ thuật 3(Cánh diều) Quyển 5 5 0

25 Vở Bài tập Hoạt động trải nghiệm 3(Kết nối) Quyển 5 5 0

26

Tiếng Anh 3 Global Success, tập 1 

- Sách học sinh Quyển 2 2 0

27
Tiếng Anh 3 Global Success, tập 2 

- Sách học sinh Quyển 2 2 0

28 Tiếng Anh 3 Global Success - Sách bài tập Quyển 2 2 0

131 131 0

Lớp 4

1 Tiếng Việt 4/1  (Kết nối) Kết nối 5 5 0

3 Tiếng Việt 4/2 (Kết nối) Kết nối 5 5 0

4 Đạo đức 4 (Kết nối) Kết nối 5 5 0

5 Âm nhạc 4  (Kết nối) Kết nối 5 5 0

6 Mĩ thuật 4(Cánh diều)
Cánh 

diều 5 5 0

7 Toán 4/1(Cánh diều)
Cánh 

diều 5 5 0

8 Toán 4/2(Cánh diều)
Cánh 

diều 5 5 0

9 Lịch sử và Địa lí 4  (Kết nối) Kết nối 5 5 0

10 Khoa học 4 (Kết nối) Kết nối 5 5 0

11 Tin học 4 (Kết nối) Kết nối 3 3 0

12 Công nghệ 4 (Kết nối) Kết nối 3 3 0

13 Giáo dục thể chất 4
Cánh 

diều 3 3 0

14 Hoạt động trải nghiệm 4 (Kết nối) Kết nối 5 5 0

15 Vở BT Tiếng Việt 4/1 (Kết nối) Quyển 5 5 0

16 Vở BT Tiếng Việt 4/2 ((Kết nối) Quyển 5 5 0

17 Vở BT Đạo Đức 4 (Kết nối) Quyển 5 5 0

18 Vở BT Âm nhạc 4 (Kết nối) Quyển 5 5 0
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19 Vở BT Mĩ thuật 4 (Cánh diều) Quyển 5 5 0

20 Vở BT Toán 4/1(Cánh diều) Quyển 5 5 0

21 Vở BT Toán 4/2(Cánh diều) Quyển 5 5 0

22 Vở BT Lịch sử và Địa lí 4 (Kết nối) Quyển 5 5 0

23 Vở BT Khoa học 4 (Kết nối) Quyển 5 5 0

24 Vở BT Tin học 4 (Kết nối) Quyển 3 3 0

25 Vở BT Công nghệ 4(Kết nối) Quyển 3 3 0

26 Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 4(Kết nối) Quyển 5 5 0

27 Tiếng Anh 4/1 (Global Success) Quyển 5 5 0

29 Tiếng Anh 4/2 (Global Success) Quyển 5 5 0

30 BT Tiếng Anh 4 ( Global Success) Quyển 5 5 0

130 130 0

Lớp 5

1 Tiếng Việt 5/1 Quyển 5 5 0

2 Tiếng Việt 5/2 Quyển 5 5 0

3 Đạo đức 5 Quyển 5 5 0

4 Âm nhạc 5 Quyển 3 3 0

5 Mĩ thuật 5 Quyển 3 3 0

6 Toán 5/1 Quyển 5 5 0

7 Toán 5/2 Quyển 5 5 0

8 Lịch sử và Địa lí 5 Quyển 5 5 0

9 Khoa học 5 Quyển 5 5 0

10 Tin học 5 Quyển 3 3 0

11 Công nghệ 5 Quyển 3 3 0

12 Giáo dục thể chất 5 Quyển 3 3 0

13 Hoạt động trải nghiệm 5 Quyển 5 5 0

14 Vở BT Tiếng Việt 5/1 Quyển 5 5 0

15 Vở BT Tiếng Việt 5/2 Quyển 5 5 0

16 Vở BT Đạo Đức 5 Quyển 5 5 0

17 Vở BT Âm nhạc 5 Quyển 3 3 0

18 Vở thực hành Mỹ thuật 5 Quyển 3 3 0

19 Vở BT Toán 5/1 Quyển 5 5 0
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20 Vở BT Toán 5/2 Quyển 5 5 0

21 Vở BT Lịch sử và Địa lí 5 Quyển 5 5 0

22 Vở BT Khoa học 5 Quyển 5 5 0

23 Vở BT Tin học 5 Quyển 3 3 0

24 Vở BT Công nghệ 5 Quyển 3 3 0

25 Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 5 Quyển 5 5 0

26 Tiếng Anh 5/1 (Global Success) Quyển 3 3 0

27 Tiếng Anh 5/2 (Global Success) Quyển 3 3 0

28 BT Tiếng Anh 5 ( Global Success) Quyển 3 3 0

116 116

NGƯỜI LẬP
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